QUI TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN
Phan Thị Thu Hiền – Giảng viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên
1. GIỐNG ĐẬU XANH
Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu hạn trong điều kiện gây hạn nhân tạo ở giai đoạn mọc mầm của hạt và giai đoạn sinh thực kết hợp với đánh giá trên đồng ruộng trong vụ hè thu về khả năng sinh trưởng phát triển, chống chịu, năng suất và chất lượng của 12 giống đậu xanh (Đậu Tằm, T135, V123, VN99-3, KP11, ĐX208, ĐX11, ĐX14, ĐX 16, ĐX22, ĐXVN5 và ĐXVN6) trên vùng đất cát ven biển Nghệ An đã xác định được 3 giống đậu xanh ĐX208, ĐX16 và ĐX22 thích ứng tốt với đặc điểm khí hậu, đất đai vùng đất cát ven biển trong điều kiện canh tác nhờ nước trời. Các giống này đều có khả năng sinh trưởng tốt, chịu hạn và chống đổ tốt, không bị tách quả khi chín, nhiễm nhẹ các loại sâu bệnh hại đậu xanh chính như bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm nâu, sâu cuốn lá và sâu đục quả. Giống ĐX208, ĐX16 có chất lượng tương đương giống Đậu Tằm (Phan Thị Thu Hiền và cs, 2014; Phan Thị Thu Hiền và cs, 2015).
Đánh giá và tuyển chọn giống đậu xanh thích hợp cho vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa (huyện Nga Sơn, Hoàng Hóa và Tĩnh Gia) cũng đã khẳng định, đậu xanh trồng trên đất cát ven biển vụ hè thuận lợi hơn vụ xuân, giống đậu xanh ĐX16 và ĐX208 có năng suất cao, ổn định và thích nghi với vùng đất cát ven biển (Nguyễn Thế Anh và cs, 2017).
1.1. Nguồn gốc và đặc điểm giống đậu xanh ĐX208:

Giống ĐX208 có nguồn gốc từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển rau màu châu Á, được công ty giống cây trồng miền Nam tuyển chọn.
Thời gian từ gieo đến chín từ 80 – 85 ngày, cây ra hoa sau thời gian mọc mầm 35-36 ngày. Thân cây màu xanh, lá màu xanh, sinh trưởng khoẻ, chiều cao cây 60 – 70 cm, thời gian ra hoa trung bình, vỏ quả khi chín màu nâu đen, số quả/cây khoảng 16-18 quả/cây, hạt to, khối lượng 1000 hạt 60 – 65g, màu sắc vỏ hạt xanh vàng bóng, ruột vàng, thơm, bở, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. ĐX208 có bộ rễ ăn sâu, chịu hạn tốt, chống đổ tốt, năng suất trung bình dao động từ 14 – 17 tạ/ha.
1.2. Nguồn gốc và đặc điểm giống đậu xanh ĐX22 (NTB02): 
Giống ĐX22 có nguồn gốc từ Viện KHKTNN duyên hải Nam Trung Bộ. Giống được thông qua hội đồng Bộ NN và PTNT tháng 11/2014. Giống đã được mở rộng sản xuất ở một số vùng thuộc khu vực miền Nam.
Thời gian sinh trưởng 80 – 85 ngày, cây ra hoa sau thời gian mọc mầm 33-35 ngày. Thân cây màu xanh, lá màu xanh, sinh trưởng khoẻ, chiều cao cây 60 – 70 cm, ra hoa trung bình, vỏ quả khi chín màu đen, hạt xanh vàng bóng. Giống có bộ rễ ăn sâu, có khả năng chịu hạn tốt, chống đổ tốt, chống chịu sâu bệnh khá, năng suất trung bình dao động từ 15 – 18 tạ/ha.
1.3. Nguồn gốc và đặc điểm giống đậu xanh ĐX16: 
ĐX16 là dòng lai triển vọng của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ, VKHNNVN. Giống đã được sản xuất thử tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Thời gian sinh trưởng từ 65 – 70 ngày, cây ra hoa sau thời gian mọc mầm 30-32 ngày, ra hoa tập trung. Thân màu tím, lá màu xanh đậm, chiều cao cây từ 45 – 55cm. Vỏ quả khi chín có màu đen, vỏ hạt màu xanh mốc, khả năng chống chịu sâu bệnh khá, khả năng chống đổ tốt, chịu hạn tốt. Khối lượng 1000 hạt từ 54-58g. Năng suất trung bình đạt từ 13 – 15 tạ/ha.

Hình minh họa: 
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Hình 1. Giống đậu xanh ĐX208 trồng tại vùng đất cát ven biển 
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



Hình 2. Giống đậu xanh ĐX22 trồng tại vùng đất cát ven biển
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Hình 3. Giống đậu xanh ĐX16 trồng tại đất cát ven biển 

2. THỜI VỤ GIEO TRỒNG

Để đảm bảo thời vụ gieo trồng và nâng cao tổng thu nhập cho hệ thống cây trồng trên đất cát ven biển, các giống ĐX208, ĐX16 và ĐX22 cần được bố trí thời gian gieo trồng như sau 
	Vụ xuân 
	Vụ hè thu
	Vụ đông

	Tháng 1- Tháng 5
	Tháng 6 – Tháng 8
	Tháng 9 – Tháng 12

	Lạc

Gieo từ 25/1 – 15/2

Thu hoạch 25/5 - 10/6
	Đậu xanh (giống ĐX16)

Gieo từ 5/6 – 15/6

Kết thúc thu hoạch lứa 2 từ 15-20/8
	Lạc Thu Đông

Gieo từ 20/8 - 1/9

Thu hoạch 25/12 – 5/1

	Lạc

Gieo từ 25/1 – 15/2

Thu hoạch 25/5 - 10/6
	Đậu xanh (giống ĐX22, ĐX208)

Gieo từ 5/6 – 15/6

Kết thúc thu hoạch lứa 2 từ 25/8-10/9
	Ngô Đông
Gieo từ 1 - 10/9

Thu hoạch 20/12 – 5/1


3. KỸ THUẬT LÀM ĐẤT

Đậu xanh là cây trồng cạn, vi khuẩn sống cộng sinh với bộ rễ thuộc loại hảo khí. Vì vậy để tạo môi trường thuận lợi cho bộ rễ và vi khuẩn cố định đạm hoạt động tốt cần phải làm đất tơi xốp, sạch cỏ dại, đất bằng phẳng và có khả năng thoát nước nhanh khi cần thiết. 
Đất cần được cày bừa kỹ, tơi nhỏ, dọn sạch hết tàn dư của cây trồng vụ trước. Đất cát ven biển có kết cấu nhẹ nên khâu làm đất tiến hành cày bừa một lần rồi tiến hành gieo ngay để tranh thủ độ ẩm của đất.

Do bộ rễ của cây đậu xanh phân bố chủ yếu ở lớp đất mặt đến 25cm, do đó cần cày sâu 25-30 cm. Việc cày sâu cón giúp cho bộ rễ có thể ăn sâu để tăng khả năng chống đổ cho cây tốt hơn.Trồng đậu xanh cần lên luống để thuận lợi cho việc chăm sóc, tăng khả năng thoát nước khi mưa lớn và tạo cho ruộng thông thoáng có thể hạn chế mức độ gây hại của sâu bệnh trên ruộng. Lên luống rộng từng băng rộng từ 5-7m, rãnh rộng từ 30-35cm, rãnh sâu 20-25cm. Rau khi lên luống tiến hành rạch hàng sâu 8-10 cm, hàng cách hàng 40 - 45cm, hàng ngoài cách mép luống khoảng 10-15cm. Sau khi rạch hàng tiến hành bón lót phân vào rãnh.
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Hình 4.5. Làm đất trồng đậu xanh trên vùng đất cát biển

4. MẬT ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG

Mật độ trồng thích hợp cho các giống đậu xanh trên vùng đất cát ven biển như sau:

· Với giống đậu xanh ĐX22 và ĐX208:

Trồng 20 cây/m2 (khoảng cách trồng 40 cm x 25 cm hoặc 45 cm x  22 cm trồng 2 cây/hốc). 
· Với giống ĐX16:

Trồng 25 cây/m2 (khoảng cách trồng 40 x 20 cm hoặc 45 cm x 17,8 cm trồng 2 cây/hốc). 
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Hình 6. Giống ĐX16 trên vùng đất cát biển ở các mức mật độ trồng khác nhau
5. BÓN PHÂN 

Đất cát ven biển ít chua, thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng chất hữu cơ ở mức nghèo - trung bình, đạm dễ tiêu thấp - trung bình, rất nghèo kali. Vùng đất cát ven biển nghèo dinh dưỡng kali, cần phải bón kali với đạm và lân cho cây đậu xanh để đạt năng suất cao và duy trì độ phì của đất. 

Lượng phân bón cho 3 giống đậu xanh ĐX208, ĐX22 và ĐX16 trên vùng đất cát ven biển Nghệ An tính cho 1 ha: 5 tấn phân chuồng + 300 kg vôi bột + 30 – 40 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O. 


Phương pháp bón phân: 


Bón lót:


Vôi bột bón trước khi bừa đất lần cuối, không trộn lẫn vôi bột với các loại phân bón khác. Toàn bộ phân hóa học được trộn đều bón vào hàng đã rạch sẵn, sau đó bón phân hữu cơ. Lấp 1 lớp đất mỏng lên phân.

Bón thúc thực hiện 2 lần. 

Lần 1: Khi cây có 1- 2 lá thật bón ½ lượng N và ½ K2O, kết hợp xới nhẹ, làm cỏ.


Lần 2: Khi cây có 4-5 lá thật bón thúc ½ lượng N và ½ K2O, vãi đều phân giữa 2 hàng đậu kết hợp xới xáo, vun gốc chống đổ.
6. CHĂM SÓC
6.1. Xới vun

Lần 1: Xới nhẹ, tỉa định cây kết hợp với bón thúc khi cây có từ 1 đến 3 lá thật.

Lần 2: Xới sâu kết hợp bón phân thúc, vun cao khi cây có từ 4 đến 5 lá thật.
6.3. Tiêu nước 

- Khi có mưa lớn, không để nước ngập quá 2 giờ.

6.4. Phòng trừ sâu bệnh
6.4.1. Sâu hại đậu xanh

a. Sâu đục quả (Eitiella zinekenella)

Hầu hết các loài sâu hại nghiêm trọng trên đậu xanh đều là những loại gây hại lá, hoa, quả và hạt. Điển hình trong nhóm gây hại này là sâu đục quả. Sâu non 5 tuổi, lúc mới nở có màu vàng sau chuyển sang màu xanh, trên lưng màu đỏ tím. Sâu non đẫy sức dài 12-14mm. Nhộng màng dài 9-10mm, bên ngoài có lớp kén tơ mỏng, thường ở dưới đất gần gốc cây, có khi ở ngay trên quả đậu. Sâu phá hại mạnh trong vụ hè. Sâu non phá hại ở ngọn hoặc quả. Khi cây chưa ra quả, sâu thường đục vào ngọn, làm ngọn cây bị héo khô, đâm ra nhiều cành, nhánh, ít quả. Khi cây đã có quả, sâu thường đục quả  ở lớp vỏ hạt và ăn hạt đậu ở bên trong.
b. Các loại sâu hại lá



Các loại sâu hại lá đậu xanh phổ biến hiện nay gồm: sâu khoang, sâu cuốn lá, sâu xám, sâu chích hút (bọ trĩ, rệp, rầy xanh). 

Ngưỡng phòng trừ sâu hại chủ yếu như sau:

Sâu khoang: 20-25% diện tích lá bị hại ở giai đoạn 30 -40 ngày sau mọc

Các loại sâu khác: 25-30% diện tích lá bị hại ở giai đoạn 30 -40 ngày sau mọc


Các loại thuốc phòng trừ: Có thể sử dụng thuốc trừ sâu sinh học NPV-Bt để phòng trừ sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn lá. Một số thuốc hoá học thông dụng như:  Sumidicin , Alphan 5EC, Basudin, Supracide 40 NP, ...

Nếu có rệp phun Actara 25 WG theo hướng dẫn trên bao bì.

6.4.2. Bệnh hại đậu xanh
a. Bệnh chết cây con (bệnh chết rạp cây con)


Nguyên nhân chính gây hiện tượng chết rạp cây con là do các nấm bệnh khác nhau nhưng chủ yếu là Aspergillus niger, Sclerotium rolfsii, Fusarium sp và  Rhizoctonia salani.  Bệnh chết rạp cây con thực chất là giai đoạn sớm của các bệnh thối đen cổ rễ, thối trắng thân bệnh thối rễ và lở cổ rễ . Bệnh chủ yếu lan truyền qua hạt và đất, vì vậy xử lý hạt bằng thuốc hoá học trước khi gieo như: Vicarben 50 WP, Rovral 750WP, Thiram (liều lượng 3gam/1 kg hạt) hoặc dùng chế phẩm Trichoderma (trộn với phân chuồng/phân hữu cơ vi sinh bón vào đất trước khi gieo) sẽ mang lại hiệu quả phòng trừ cao. 

b. Bệnh đốm nâu (Septoria glycines Hemmi)
Trong số các bệnh hại lá, bệnh đốm nâu (Phaeoisariopsis personata) là loại bệnh phổ biến nhất, có mặt và gây hại ở tất cả các vùng trồng đậu xanh ở nước ta. Các bệnh này, lây lan từ vụ này qua vụ khác, chủ yếu qua tàn dư cây bệnh. Điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển là mưa nhiều, độ ẩm không khí cao, thời tiết mát mẻ, nhiều sương vào ban đêm và sáng sớm. 

Biện pháp phòng trừ:

- Dùng thuốc hoá học: Dùng Daconil; Anvil; Bayleton 0,1- 0,3% hoặc zinhep 0,2% phun lần 1 sau mọc 40-45 ngày, lần 2 cách lần một 15-20 ngày để ngăn ngừa bệnh hại lá làm rụng lá sớm. (Hoặc có thể dùng các loại thuốc khác trên cơ sở được phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Vệ sinh đồng ruộng:  Sau khi thu hoạch cây đậu xanh được nhổ hoặc đốt, hoặc cày vùi sâu trong ruộng nước sẽ có tác dụng hạn chế sự lây lan của bệnh.

- Luân canh cây trồng. 

7. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN 

Thời điểm thu hoạch được bắt đầu khi quả chuyển sang màu đen, quả được phơi 1-2 nắng rồi đập lấy hạt. Hạt sau khi phơi 3-5 nắng được đưa vào bảo quản ở nơi thoáng mát. Hạt sau khi phơi khô được sàng sảy để loại bỏ hạt lép, hạt hư hỏng và tạp chất. Bảo quản hạt trong chum vại, sử dụng lá xoan đâu đã phơi khô dòn đem vò nát để trộn cùng hạt đậu. Sau khi cho đậu vào dụng cụ chứa đựng cần đậy nắp và bịt kín.
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